
Phụ lục 02 

Điều kiện để sinh viên được xét nhận học bổng khuyến khích học tập như sau:

- Căn cứ quy định số 5126/QĐ-ĐMH, ngày 01/11/2021 về việc ban hành Quy định xét cấp học bổng.

1. KQHT của học kỳ 3 và học kỳ 1 năm học 2023-20024) và học đúng tiến độ.

2. Sinh viên có kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên (≥70)

3. Sinh viên không vi phạm quy chế thi

4. Sinh viên có kết quả học tập từ khá trở lên (không tính điểm học lại, cải thiện điểm, bảo lưu), cụ thể với từng học kỳ và từng lớp như sau: CÁC EM CÁC THÔNG TIN THEO FORM

Thời gian cập nhật đến 9h00 ngày 07/02/2024
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KINH TẾ

BẢNG KÊ SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG  KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-ĐHM  ngày        /        /2024 của Trường ĐH Mở Hà Nội)

Lớp Điểm trung bình học kỳ 1 https://forms.gle/vjsGD3D3v6nK4bZw6

https://forms.gle/vjsGD3D3v6nK4bZw6
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1 1 20A41010152 Ngô Thị Thu Yên 1017410000 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 17/09/2001 K29KT1 2020-2024 4.00       89           Giỏi 11,893,200              24

2 2 20A41010285 Trần Thị Duyên 1017410135 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 24/01/2002 K29KT2 2020-2024 4.00       93           Xuất sắc 15,982,200              27

3 3 20A41010182 Nguyễn Thị Thu Hoài '1017410037 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 15/10/2002 K29KT2 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

4 4 20A41010197 Phạm Thị Hồng Oanh '1017410053 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 15/12/2002 K29KT2 2020-2024 4.00       83           Giỏi 16,018,200              33

5 5 20A41010147 Nguyễn Thị Ngọc Thúy '1017414186 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 25/09/2002 K29KT2 2020-2024 4.00       83           Giỏi 12,276,000              24

6 6 20A41010122 Nguyễn Thị Hà '1017409968 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 27/05/2002 K29KT2 2020-2024 4.00       80           Giỏi 13,523,400              27

7 7 20A41010232 Nguyễn Thị Vân Anh 1017410086 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 17/02/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       89           Giỏi 13,523,400              27

8 8 20A41010230 Đoàn Hương Giang '1017410083 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 24/11/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

9 9 20A41010180 Võ Hoàng Hà '1017410034 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 04/06/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       89           Giỏi 13,523,400              27

10 10 20A41010170 Đặng Thị Thu Hằng '1017410022 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 10/09/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       89           Giỏi 13,523,400              27

11 11 20A41010077 Hoàng Lê Xuân Hiểu '1017409918 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 24/11/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       85           Giỏi 13,523,400              27

12 12 20A41010035 Phạm Thị Thanh Hương '1018993161 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 14/02/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

13 13 20A41010010 Phan Thị Phương Thảo '1017414159 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 04/10/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

14 14 20A41010045 Nguyễn Thanh Thùy '1017409880 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 24/12/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

15 15 20A41010258 Trần Thu Trang '1017410101 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 09/09/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

16 16 20A41010167 Đàm Lê Ánh Tuyết '1017410018 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 27/03/2002 K29KT3 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

17 17 20A41010127 Thịnh Thị Chinh '1017409973 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 09/12/2002 K29KT4 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

18 18 20A41010194 Nguyễn Thuỳ Dương '1017410049 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 21/03/2002 K29KT4 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

19 19 20A41010002 Nguyễn Thị Hạnh '1017409836 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 08/11/2002 K29KT4 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

20 20 20A41010013 Đỗ Thị Tâm '1018263645 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/03/2002 K29KT4 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,523,400              27

21 21 20A41010041 Trần Thị Huyền Trang '1017409876 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 10/03/2002 K29KT4 2020-2024 4.00       81           Giỏi 13,523,400              27

22 1 20A42010066 Hoàng Thị Thanh Mai '1017410204 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 04/08/2001 K29QT1 2020-2024 4.00       100        Xuất sắc 14,508,000              24

23 2 20A42010042 Lã Thị Minh Ánh '1017410182 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 29/09/2002 K29QT1 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,906,200              27

24 3 20A42010246 Cao Thị Huyền '1017410410 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 20/09/2002 K29QT1 2020-2024 4.00       83           Giỏi 12,276,000              24

25 4 20A42010116 Kiều Thị Trà Mi '1017410255 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 19/09/2002 K29QT1 2020-2024 4.00       81           Giỏi 11,893,200              24

26 5 20A42010117 Dương Thị Thiềm '1017410256 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 12/09/2002 K29QT1 2020-2024 3.94       83           Giỏi 13,906,200              27
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27 6 20A42010043 Hồ Thị Thu Hà '1017410183 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 22/05/2001 K29QT1 2020-2024 3.92       85           Giỏi 9,176,200                19

28 7 20A42010149 Nguyễn Thu Huyền 1017410289 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 23/12/2002 K29QT1 2020-2024 3.90       83           Giỏi 12,276,000              24

29 8 20A42010130 Nguyễn Thị Thu Hằng '1017410269 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 23/06/2002 K29QT1 2020-2024 3.94       89           Giỏi 12,276,000              24

30 9 20A42010260 Hà Thị Diệu Linh '1017410421 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 20/11/2002 K29QT1 2020-2024 3.85       83           Giỏi 14,289,000              27

31 10 20A42010173 Dương Trung Nguyên '1017410318 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 03/11/2001 K29QT1 2020-2024 3.84       87           Giỏi 9,176,200                19

32 11 20A42010005 Bùi Thủy Lực '1014430467 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 04/02/2002 K29QT2 2020-2024 4.00       85           Giỏi 12,276,000              24

33 12 20A42010041 Trần Thị Hiền '1017410180 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 17/11/2002 K29QT2 2020-2024 3.94       85           Giỏi 12,980,000              26

34 13 20A42010031 Đoàn Thị Minh Thương '1017410170 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 25/12/2002 K29QT2 2020-2024 3.94       90           Xuất sắc 16,434,600              27

35 14 20A42010277 Hoàng Thị Quỳnh Na '1017410443 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 06/01/2002 K29QT2 2020-2024 3.90       85           Giỏi 12,276,000              24

36 15 20A42010207 Kiều Cao Thành '1017410365 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 03/07/2002 K29QT2 2020-2024 3.88       93           Xuất sắc 14,508,000              24

37 16 20A42010057 Nguyễn Thị Quyên '1017410196 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 15/04/2002 K29QT3 2020-2024 3.89       85           Giỏi 13,906,200              27

38 17 20A42010281 Lưu Thanh Thúy '1017410447 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 14/03/2002 K29QT3 2020-2024 3.86       85           Giỏi 10,645,800              21

39 18 20A42010242 Bùi Minh Anh '1017410406 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 10/03/2002 K29QT3 2020-2024 3.85       85           Giỏi 15,153,600              30

40 19 20A42010010 Bùi Thanh Hoa '1017410146 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 04/07/2002 K29QT4 2020-2024 3.94       83           Giỏi 11,893,200              24

41 20 20A42010155 Đoàn Thị Lan Ngọc '1017410297 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 30/03/2002 K29QT4 2020-2024 3.94       83           Giỏi 13,906,200              27

42 21 20A42010262 Nông Thị Chuyên '1017410423 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 06/06/2002 K29QT4 2020-2024 3.88       83           Giỏi 12,276,000              24

43 22 20A42010078 Trần Thị Mỹ Nhật '1017414237 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 16/03/2002 K29QT4 2020-2024 3.86       99           Xuất sắc 12,581,400              21

44 1 20A47010020 Phạm Lâm Anh '1017414446 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 07/07/2002 K2TMĐT 01 2020-2024 4.00       79           Khá 12,642,000              27

45 2 20A47010034 Phạm Phương Mai '1017414451 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 12/12/2002 K2TMĐT 01 2020-2024 4.00       79           Khá 12,642,000              27

46 3 20A47010113 Lưu Hương Na '1017411308 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 03/10/2002 K2TMĐT 01 2020-2024 4.00       81           Giỏi 13,906,200              27

47 4 20A47010015 Nguyễn Thị Ngọc Anh '1017411215 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 28/11/2002 K2TMĐT 01 2020-2024 3.94       78           Khá 12,642,000              27

48 5 20A47010021 Phạm Hà Phương '1017411219 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 16/10/2002 K2TMĐT 01 2020-2024 3.94       91           Xuất sắc 16,434,600              27

49 6 20A47010007 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh '1017411207 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/02/2002 K2TMĐT 01 2020-2024 3.94       78           Khá 12,642,000              27

50 7 20A47010052 Phạm Thị Thảo '1017414459 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 16/02/2002 K2TMĐT 02 2020-2024 4.00       83           Giỏi 13,906,200              27

51 8 20A47010110 Trần Thị Phương Dung '1017411303 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 25/05/2002 K2TMĐT 02 2020-2024 3.94       81           Giỏi 13,906,200              27

52 9 20A47010129 Nguyễn Thùy Dương '1017411318 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/11/2002 K2TMĐT 02 2020-2024 3.94       81           Giỏi 13,906,200              27

53 10 20A47010089 Lê Thị Thu Hoài '1017411281 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/02/2002 K2TMĐT 02 2020-2024 3.92       81           Giỏi 15,536,400              30

54 1 21A410100104 Nguyễn Thị Hạnh 1023882502 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 23/10/2003 K30KT1 2021-2025 3.89       83           Giỏi 13,778,600              27

55 2 21A410100210 Nguyễn Tuyết Minh 1023882639 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/01/2003 K30KT1 2021-2025 3.82       89           Giỏi 12,691,800              25

56 3 21A410100203 Trần Thị Thanh Mai 1023882623 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 10/08/2003 K30KT1 2021-2025 3.80       83           Giỏi 11,061,600              22

57 4 21A410100292 Trần Thị Phương Thu 1023882304 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 10/07/2003 K30KT1 2021-2025 3.77       83           Giỏi 11,061,600              22

58 5 21A410100282 Trịnh Vũ Phương Thảo 1023882902 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/03/2003 K30KT1 2021-2025 3.76       83           Giỏi 12,691,800              25

59 6 21A410100196 Nguyễn Thị Khánh Loan 1023882610 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 17/06/2003 K30KT1 2021-2025 3.76       81           Giỏi 12,691,800              25

60 7 21A410100270 Lê Phương Tâm 1023882297 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 16/03/2003 K30KT2 2021-2025 4.00       85           Giỏi 12,276,000              24

61 8 21A410100169 Hồ Khánh Linh 1023882900 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 11/10/2003 K30KT2 2021-2025 3.83       83           Giỏi 13,523,400              27
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62 9 21A410100050 Nguyễn Linh Chi 1023882463 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/11/2003 K30KT2 2021-2025 3.82       83           Giỏi 12,691,800              25

63 10 21A410100341 Đặng Thị Yến 1023883061 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 15/11/2003 K30KT2 2021-2025 3.79       91           Xuất sắc 12,581,400              21

64 11 21A410100108 Đỗ Thị Hằng 1023882189 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 03/02/2003 K30KT2 2021-2025 3.77       87           Giỏi 13,362,800              26

65 12 21A410100061 Nguyễn Bích Diệp 1023882479 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 19/09/2003 K30KT2 2021-2025 3.76       83           Giỏi 12,691,800              25

66 13 21A410100137 Trần Thị Huyền 1023881317 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/01/2003 K30KT3 2021-2025 3.96       88           Giỏi 11,732,600              23

67 14 21A410100248 Đào Minh Phương 1023882458 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 28/11/2003 K30KT3 2021-2025 3.82       81           Giỏi 12,691,800              25

68 15 21A410100094 Nguyễn Thu Hà 1023882725 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 19/11/2003 K30KT3 2021-2025 3.81       91           Xuất sắc 14,508,000              24

69 16 21A410100220 Nguyễn Thị Ngân 1023882901 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 23/10/2003 K30KT3 2021-2025 3.76       92           Xuất sắc 14,999,400              25

70 17 21A410100109 Đỗ Thị Thanh Hằng 1023882452 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 14/09/2003 K30KT4 2021-2025 4.00       91           Xuất sắc 15,792,400              26

71 18 21A410100134 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1023881812 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 11/07/2003 K30KT4 2021-2025 3.94       89           Giỏi 13,362,800              26

72 19 21A410100144 Kiều Thị Hương 1023882271 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 13/01/2003 K30KT4 2021-2025 3.89       85           Giỏi 13,778,600              27

73 20 21A410100138 Vũ Thu Huyền 1023882569 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 09/06/2003 K30KT4 2021-2025 3.88       87           Giỏi 12,276,000              24

74 1 21A410100071 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1024370188 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/10/2003 K30KT4 2021-2025 3.81       83           Giỏi 12,276,000              24

75 2 21A420100350 Đào Thế Việt 1023882596 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 01/12/2003 K30QT1 2021-2025 4.00       85           Giỏi 12,276,000              24

76 3 21A420100306 Lãnh Thị Sông Thương 1023882984 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 01/05/2002 K30QT1 2021-2025 4.00       91           Xuất sắc 13,865,800              23

77 4 21A420100285 Nguyễn Phương Thảo 1023882645 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 03/07/2003 K30QT1 2021-2025 4.00       85           Giỏi 12,276,000              24

78 5 21A420100334 Nguyễn Thị Phương Trinh 1023882955 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 23/09/2003 K30QT1 2021-2025 3.96       85           Giỏi 12,306,800              23

79 6 21A420100255 Nguyễn Thị Thu Phương 1023882425 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/03/2003 K30QT1 2021-2025 3.94       83           Giỏi 12,276,000              24

80 7 21A420100298 Nguyễn Thanh Thúy 1023882322 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 02/09/2003 K30QT1 2021-2025 3.93       85           Giỏi 10,102,400              20

81 8 21A420100249 Hoàng Thanh Phong 1023883159 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 08/11/2003 K30QT1 2021-2025 3.93       85           Giỏi 12,115,400              23

82 9 21A420100181 Nguyễn Hoài Linh 1023882549 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 02/11/2003 K30QT1 2021-2025 3.88       91           Xuất sắc 16,018,600              26

83 10 21A420100030 Cao Thị Minh Ánh 1023881599 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 21/12/2003 K30QT2 2021-2025 4.00       85           Giỏi 12,467,400              24

84 11 21A420100304 Phạm Thị Anh Thư 1023883519 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 02/06/2003 K30QT3 2021-2025 4.00       85           Giỏi 10,485,200              20

85 12 21A420100140 Hoàng Thị Khánh Huyền 1023882663 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 27/09/2003 K30QT3 2021-2025 4.00       94           Xuất sắc 17,266,600              29

86 13 21A420100148 Trần Lệ Huyền 1023882653 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 04/11/2003 K30QT3 2021-2025 3.93       87           Giỏi 10,645,800              21

87 14 21A420100067 Vũ Văn Đại 1023881492 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/01/2003 K30QT3 2021-2025 3.90       87           Giỏi 15,153,600              30

88 15 21A420100352 Ngô Khánh Vy 1023882947 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 31/10/2003 K30QT3 2021-2025 3.88       88           Giỏi 12,467,400              24

89 16 21A420100295 Triệu Minh Thuỳ 1023882602 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 09/12/2003 K30QT4 2021-2025 4.00       85           Giỏi 12,276,000              24

90 17 21A420100011 Nguyễn Diệu Anh 1023881436 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 13/10/2003 K30QT4 2021-2025 4.00       83           Giỏi 13,554,200              26

91 18 21A420100220 Phan Kim Ngân 1023882936 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 02/03/2003 K30QT4 2021-2025 3.93       91           Xuất sắc 12,581,400              21

92 1 21A470100100 Hoàng Thị Hồng Nhung 1023767925 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 22/09/2003 K3TMĐT 01 2021-2025 3.89       87           Giỏi 13,523,400              27

93 2 21A470100111 Lê Thị Thanh Thanh 1023767553 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 19/10/2003 K3TMĐT 01 2021-2025 3.75       83           Giỏi 12,276,000              24

94 3 21A470100121 Nguyễn Thị Kim Thư 1023770748 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 14/07/2003 K3TMĐT 01 2021-2025 3.75       87           Giỏi 12,276,000              24

95 4 21A470100030 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1023771145 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/11/2003 K3TMĐT 02 2021-2025 3.88       87           Giỏi 12,276,000              24

96 5 21A470100050 Nguyễn Ngọc Hoàn 1023771015 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/07/2003 K3TMĐT 02 2021-2025 3.88       100        Xuất sắc 14,508,000              24
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97 6 21A470100047 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 1023767248 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 27/08/2003 K3TMĐT 02 2021-2025 3.81       81           Giỏi 12,276,000              24

98 7 21A470100076 Giang Bích Loan 1023768220 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 19/10/2003 K3TMĐT 02 2021-2025 3.79       79           Khá 9,678,000                21

99 8 21A470100032 Nguyễn Thị Hà 1023767884 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 27/03/2003 K3TMĐT 02 2021-2025 3.75       87           Giỏi 12,276,000              24

100 1 22A4101D0192 Phạm Thanh Nhàn 1032474446 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 31/12/2004 K31KT1 2022-2026 3.80       79           Khá 11,362,000              23

101 2 22A4101D0261 Nguyễn Thị Phương Thúy 1032476675 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/06/2004 K31KT1 2022-2026 3.74       83           Giỏi 10,003,400              17

102 3 22A4101D0060 Nguyễn Phạm Thùy Dương 1032474190 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/01/2003 K31KT1 2022-2026 3.67       83           Giỏi 12,498,200              23

103 4 22A4101D0310 Trần Thị Kim Xen 1032473785 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 12/01/2004 K31KT1 2022-2026 3.65       81           Giỏi 12,498,200              23

104 5 22A4101D0260 Hoàng Thị Thường 1032476671 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 10/08/2004 K31KT1 2022-2026 3.63       89           Giỏi 12,498,200              23

105 6 22A4101D0029 Đặng Thị Ngọc Ánh 1032476619 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 20/12/2004 K31KT1 2022-2026 3.61       83           Giỏi 12,498,200              23

106 7 22A4101D0141 Nguyễn Ngọc Linh 9364013106 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 01/06/2004 K31KT1 2022-2026 3.59       86           Giỏi 10,003,400              17

107 8 22A4101D0317 Vũ Hải Yến 1032474257 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 22/11/2004 K31KT1 2022-2026 3.54       78           Khá 11,362,000              23

108 9 22A4101D0255 Phạm Thị Thanh Thư 1032474356 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 27/04/2004 K31KT2 2022-2026 3.76       86           Giỏi 12,498,200              23

109 10 22A4101D0077 Phạm Thu Hà 1032476194 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 01/01/2004 K31KT2 2022-2026 3.74       81           Giỏi 12,498,200              23

110 11 22A4101D0280 Nguyễn Huyền Trang 1032474254 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 12/02/2004 K31KT2 2022-2026 3.56       80           Giỏi 10,003,400              17

111 12 22A4101D0097 Vũ Thị Như Hoa 1032475817 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 31/10/2004 K31KT2 2022-2026 3.54       78           Khá 11,362,000              23

112 13 22A4101D0131 Phan Thị Liễu 1032474453 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 12/10/2004 K31KT3 2022-2026 3.67       85           Giỏi 12,498,200              23

113 14 22A4101D0016 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1032474074 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 25/11/2004 K31KT3 2022-2026 3.65       85           Giỏi 12,498,200              23

114 15 22A4101D0013 Nguyễn Ngô Thủy Anh 1032475813 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 21/08/2004 K31KT4 2022-2026 3.76       83           Giỏi 10,003,400              17

115 16 22A4101D0262 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1032474252 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/08/2004 K31KT4 2022-2026 3.67       89           Giỏi 12,498,200              23

116 17 22A4101D0015 Nguyễn Thị Hải Anh 1032475502 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 13/08/2004 K31KT4 2022-2026 3.65       83           Giỏi 10,676,600              20

117 18 22A4101D0231 Đặng Thị Thảo 1032476027 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 15/03/2004 K31KT4 2022-2026 3.63       99           Xuất sắc 14,770,600              23

118 19 22A4101D0248 Đinh Thị Thoa 1032474363 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 17/08/2004 K31KT4 2022-2026 3.54       80           Giỏi 12,498,200              23

119 1 22A4201D0001 Đào Quốc An 1032553406 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 04/10/2004 K31QT1 2022-2026 3.93       85           Giỏi 11,220,000              21

120 2 22A4201D0326 Vương Thị Anh Vân 1032553748 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 24/01/2004 K31QT1 2022-2026 3.63       85           Giỏi 11,059,400              20

121 3 22A4201D0040 Nguyễn Thị Anh Đào 1032552205 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 22/09/2004 K31QT1 2022-2026 3.50       80           Giỏi 12,115,400              23

122 4 22A4201D0235 Phạm Diễm Quỳnh 1032551497 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 08/02/2004 K31QT1 2022-2026 3.41       80           Giỏi 12,306,800              23

123 5 22A4201D0256 Cao Bích Thảo 1032551127 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/10/2004 K31QT2 2022-2026 3.78       91           Xuất sắc 14,544,400              23

124 6 22A4201D0333 Nguyễn Thị Xuân 1032552955 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/07/2004 K31QT2 2022-2026 3.48       87           Giỏi 12,306,800              23

125 7 22A4201D0319 Lê Thu Uyên 1032550815 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 10/07/2004 K31QT2 2022-2026 3.47       88           Giỏi 9,812,000                17

126 8 22A4201D0303 Nguyễn Thị Trang 1032551524 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/09/2004 K31QT2 2022-2026 3.41       86           Giỏi 12,306,800              23

127 9 22A4201D0321 Tạ Ngọc Uyên 1026826493 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 11/01/2004 K31QT2 2022-2026 3.39       86           Giỏi 12,115,400              23

128 10 22A4201D0164 Nguyễn Khánh Linh 1032551350 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 07/09/2004 K31QT2 2022-2026 3.38       86           Giỏi 9,812,000                17

129 11 22A4201D0291 Đào Thị Lê Trang 1032551516 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 30/07/2004 K31QT2 2022-2026 3.38       84           Giỏi 9,812,000                17

130 12 22A4201D0206 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1032551486 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 20/06/2004 K31QT2 2022-2026 3.28       86           Giỏi 12,306,800              23
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131 13 22A4201D0239 Lê Văn Sơn 1032553436 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/11/2003 K31QT3 2022-2026 3.50       83           Giỏi 12,306,800              23

132 14 22A4201D0279 Phạm Thị Thùy 1032551530 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/02/2004 K31QT3 2022-2026 3.33       83           Giỏi 12,306,800              23

133 15 22A4201D0130 Nguyễn Danh Huy 1032553415 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 01/09/2004 K31QT3 2022-2026 3.26       83           Giỏi 12,306,800              23

134 16 22A4201D0217 Ngụy Thị Nhung 1032551121 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 12/07/2004 K31QT3 2022-2026 3.26       83           Giỏi 12,306,800              23

135 17 22A4201D0123 Trần Thị Hương 1032551484 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 22/07/2004 K31QT4 2022-2026 3.43       83           Giỏi 12,306,800              23

136 18 22A4201D0263 Nguyễn T Phương Thảo 1020409883 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 19/08/2003 K31QT4 2022-2026 3.33       82           Giỏi 12,306,800              23

137 19 22A4201D0297 Ngô Thùy Trang 1032551743 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/01/2004 K31QT4 2022-2026 3.24       80           Giỏi 12,306,800              23

138 1 22A4701D0090 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1032473920 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 03/09/2004 K4TMĐT 01 2022-2026 3.54       90           Giỏi 12,498,200              23

139 2 22A4701D0067 Nguyễn Thùy Linh 1032473074 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 19/03/2004 K4TMĐT 01 2022-2026 3.48       80           Giỏi 12,498,200              23

140 3 22A4701D0091 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1032475358 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 27/11/2004 K4TMĐT 01 2022-2026 3.48       86           Giỏi 12,498,200              23

141 4 22A4701D0005 Hoàng Vũ Trúc Anh 1032475101 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 31/08/2004 K4TMĐT 01 2022-2026 3.46       89           Giỏi 12,498,200              23

142 5 22A4701D0128 Nguyễn Hải Long 1032849544 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/10/2004 K4TMĐT 02 2022-2026 3.80       89           Giỏi 8,789,000                15

143 6 22A4701D0009 Nguyễn Phương Anh 1032473922 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 14/06/2004 K4TMĐT 02 2022-2026 3.57       84           Giỏi 12,498,200              23

144 7 22A4701D0006 Lê Hoàng Hà Anh 1032475744 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 20/01/2004 K4TMĐT 02 2022-2026 3.48       90           Giỏi 12,498,200              23

145 8 22A4701D0081 Vũ Thị Ngân 1032473515 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 20/03/2004 K4TMĐT 02 2022-2026 3.48       80           Giỏi 12,498,200              23

146 1 23A4101D0114 Nguyễn Diệu Huyền 1041655762 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 31/08/2005 K32KT1 2023-2024 3.50       80           Giỏi 8,789,000                15

147 2 23A4101D0097 Đặng Việt Hoàng 1041655698 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 22/12/2005 K32KT1 2023-2024 3.47       80           Giỏi 8,789,000                15

148 3 23A4101D0238 Lê Thị Phương Thảo 1041656040 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 14/09/2005 K32KT1 2023-2024 3.47       80           Giỏi 8,789,000                15

149 4 23A4101D0251 Đặng Thu Thúy 1041656178 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/07/2005 K32KT1 2023-2024 3.37       76           Khá 7,990,000                15

150 5 23A4101D0080 Vũ Thanh Hằng 1041655744 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 17/03/2005 K32KT2 2023-2024 4.00       81           Giỏi 8,789,000                15

151 6 23A4101D0214 Nguyễn Thị Phương 1041655361 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 07/10/2005 K32KT2 2023-2024 3.53       80           Giỏi 8,789,000                15

152 7 23A4101D0185 Nguyễn Thị Hồng Ngát 1041656510 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 28/08/2005 K32KT2 2023-2024 3.50       86           Giỏi 8,789,000                15

153 8 23A4101D0111 Lương Thị Huyền 1041655417 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 02/09/2004 K32KT2 2023-2024 3.43       80           Giỏi 8,789,000                15

154 9 23A4101D0193 Chu Minh Nguyệt 1041655358 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 20/06/2005 K32KT2 2023-2024 3.43       80           Giỏi 8,789,000                15

155 10 23A4101D0092 Phạm Thị Hoa 1041655627 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 01/05/2005 K32KT2 2023-2024 3.40       81           Giỏi 8,789,000                15

156 11 23A4101D0012 Ngô Thị Vân Anh 1041655430 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 11/09/2005 K32KT3 2023-2024 3.67       81           Giỏi 8,789,000                15

157 12 23A4101D0220 Hà Thanh Phượng 1041655471 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 28/08/2005 K32KT3 2023-2024 3.57       78           Khá 7,990,000                15

158 13 23A4101D0069 Nguyễn Thị Hà 1041655476 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 11/08/2005 K32KT3 2023-2024 3.50       76           Khá 7,990,000                15

159 14 23A4101D0142 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1041656113 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 17/02/2005 K32KT3 2023-2024 3.50       78           Khá 7,990,000                15

160 15 23A4101D0190 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1041656319 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 21/02/2005 K32KT3 2023-2024 3.50       88           Giỏi 8,789,000                15

161 16 23A4101D0077 Nguyễn Thị Minh Hằng 1041655833 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 16/11/2005 K32KT3 2023-2024 3.47       76           Khá 7,990,000                15
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162 17 23A4101D0207 Trần Thị Nhung 1041655748 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 29/03/2005 K32KT3 2023-2024 3.47       78           Khá 7,990,000                15

163 18 23A4101D0030 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1041655343 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 30/01/2005 K32KT3 2023-2024 3.43       82           Giỏi 8,789,000                15

164 19 23A4101D0116 Nguyễn Thanh Huyền 1041656316 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 17/12/2005 K32KT3 2023-2024 3.43       82           Giỏi 8,789,000                15

165 20 23A4101D0178 Lê Thị Ngọc Nga 1041655752 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 24/05/2005 K32KT3 2023-2024 3.37       80           Giỏi 8,789,000                15

166 21 23A4101D0086 Nguyễn Hương Hiền 1041656277 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 06/12/2005 K32KT4 2023-2024 3.37       84           Giỏi 8,789,000                15

167 22 23A4101D0204 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1041655483 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 09/10/2005 K32KT4 2023-2024 3.37       82           Giỏi 8,789,000                15

168 1 23A4201D0269 Nguyễn Đắc Thọ 1041740512 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 11/09/2004 K32QT1 2023-2024 3.67       83           Giỏi 8,597,600                15

169 2 23A4201D0073 Nguyễn Thị Hằng 1041740834 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 06/08/2005 K32QT1 2023-2024 3.63       80           Giỏi 8,597,600                15

170 3 23A4201D0092 Nguyễn Thị Hoài Vietcombank CN Hoàn Kiếm 21/09/2005 K32QT1 2023-2024 3.63       87           Giỏi 8,597,600                15

171 4 23A4201D0245 Hồ Minh Sơn 1041740690 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/05/2005 K32QT2 2023-2024 3.67       80           Giỏi 8,597,600                15

172 5 23A4201D0249 Tạ Thị Phương Thanh 1041740634 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 12/11/2005 K32QT2 2023-2024 3.57       76           Khá 7,816,000                15

173 6 23A4201D0330 Nguyễn Hải Yến 1041740861 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 38379 K32QT2 2023-2024 3.57       76           Khá 7,816,000                15

174 7 23A4201D0270 Nguyễn Thị Minh Thu 1041740959 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 23/01/2005 K32QT2 2023-2024 3.53       81           Giỏi 8,597,600                15

175 8 23A4201D0314 Nguyễn Thị Tú Trinh 1041740584 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 21/10/2005 K32QT3 2023-2024 3.80       79           Khá 7,816,000                15

176 9 23A4201D0020 Thái Trần Châu Anh 1041740387 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 02/04/2005 K32QT3 2023-2024 3.77       79           Khá 7,816,000                15

177 10 23A4201D0075 Vũ Ngọc Hằng 1041740527 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 01/11/2005 K32QT3 2023-2024 3.67       83           Giỏi 8,597,600                15

178 11 23A4201D0271 Nguyễn Thị Thu 1041740513 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 27/10/2005 K32QT3 2023-2024 3.67       79           Khá 7,816,000                15

179 12 23A4201D0284 Hoàng Thị Thu Thủy 1041740957 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 21/07/2005 K32QT3 2023-2024 3.67       79           Khá 7,816,000                15

180 13 23A4201D0138 Dương Thùy Linh 1041740511 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 07/10/2005 K32QT3 2023-2024 3.63       79           Khá 7,816,000                15

181 14 23A4201D0327 Đoàn Thị Xoan 1041740553 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 16/11/2005 K32QT3 2023-2024 3.60       76           Khá 7,816,000                15

182 15 23A4201D0030 Trần Huy Gia Bảo 1041740670 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 06/09/2005 K32QT3 2023-2024 3.57       80           Giỏi 8,597,600                15

183 16 23A4201D0201 Hồ Thị Nguyệt 1041740687 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/10/2005 K32QT4 2023-2024 3.77       93           Xuất sắc 10,160,800              15

184 17 23A4201D0035 Nguyễn Thị Lan Chi 1041740723 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 19/02/2005 K32QT4 2023-2024 3.67       81           Giỏi 8,597,600                15

185 18 23A4201D0161 Nguyễn Khánh Ly 1041740573 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 22/11/2005 K32QT4 2023-2024 3.67       89           Giỏi 8,597,600                15

186 19 23A4201D0044 Trần Thị Dịu 1041740795 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 12/11/2005 K32QT4 2023-2024 3.63       81           Giỏi 8,597,600                15

187 20 23A4201D0127 Phạm Thị Ngọc Lan 1041741969 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 20/12/2005 K32QT4 2023-2024 3.63       83           Giỏi 8,597,600                15

188 21 23A4201D0139 Khuất Thị Linh 1041740709 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/04/2005 K32QT4 2023-2024 3.60       87           Giỏi 8,597,600                15

189 22 23A4201D0306 Nguyễn Thị Huyền Trang 1041740649 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 07/07/2005 K32QT4 2023-2024 3.60       90           Xuất sắc 10,160,800              15

190 23 23A4201D0113 Nguyễn Ngọc Huyền 1041740825 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 30/04/2005 K32QT4 2023-2024 3.57       76           Khá 7,816,000                15

191 24 23A4201D0247 Bùi Thị Hồng Thắm 1041740852 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 05/11/2005 K32QT4 2023-2024 3.53       80           Giỏi 8,597,600                15

192 1 23A4701D0048 Vũ Thùy Linh 1041656990 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 26/07/2005 K32TMĐT 01 2023-2024 3.70       72           Khá 7,758,000                15
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193 2 23A4701D0044 Lý Thùy Linh 1041656939 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 24/09/2005 K32TMĐT 02 2023-2024 3.80       77           Khá 7,758,000                15

194 3 23A4701D0082 Trần Thị Mỹ Tâm 1041656598 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 16/04/2005 K32TMĐT 02 2023-2024 3.70       91           Xuất sắc 10,085,400              15

195 4 23A4701D0084 Nguyễn Thu Thảo 1041656384 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/06/2005 K32TMĐT 02 2023-2024 3.60       86           Giỏi 8,533,800                15

196 5 23A4701D0019 Phạm Thị Thùy Dương 1041656381 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 30/01/2005 K32TMĐT 02 2023-2024 3.60       81           Giỏi 8,533,800                15

197 6 23A4701D0042 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1041656569 Vietcombank CN Hoàn Kiếm 18/11/2005 K32TMĐT 02 2023-2024 3.60       79           Khá 7,758,000                15

Tổng cộng : 2,284,593,200

Loại Xuất Sắc:  20 SV Loại Giỏi:  151 SV Loại Khá: 26 SV

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG KHTC P. QUẢN LÝ ĐT PHÒNG CT CT&SV BAN LÃNH ĐẠO KHOA/VIỆN

(Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm tám mươi tư triệu năm trăm chín mươi ba nghìn hai trăm đồng)

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2024
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